
BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG SOLAR

  Công suất    3,33 kW
  Số lượng tấm PV   9 tấm
  Diện tích lắp đặt   18 m
  Hiệu suất tấm PV   19,07 %
  Sản lượng điện   14,5 - 15 kWh/ngày nắng
  Inverter    GROWATT MIN 3000TL-XH
  Kiểu lắp đặt   Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP    Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    1 Pha
  Phụ kiện    MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  66.600.000 vnd 
    (không bao gồm 10% VAT)

I. GÓI 03 kWP

Inverter
GROWATT 3000TL-XH   
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Inverter
GROWATT 5000TL-X  

  Công suất    5,18 kW
  Số lượng tấm PV   14 tấm
  Diện tích lắp đặt   28 m
  Hiệu suất tấm PV   19,07 %
  Sản lượng điện   22 - 23 kWh/ngày nắng
  Inverter    GROWATT 5000TL - X
  Kiểu lắp đặt   Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP    Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    1 Pha
  Phụ kiện    MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  103.600.000 vnd
    (không bao gồm 10% VAT)

II. GÓI 05 kWP

Solar Lắp Mái Bê-tông 

2
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Monitoring
Shine WIFI-S  



Inverter
GROWATT 10000TL3- S 

  Công suất    10,36 kW
  Số lượng tấm PV   28 tấm
  Diện tích lắp đặt   56 m
  Hiệu suất tấm PV   19,07 %
  Sản lượng điện   44,5-46,5 kWh/ngày nắng
  Inverter   GROWATT 10000TL3 - S
  Kiểu lắp đặt   Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP   Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    3 Pha 380/220VAC 
  Phụ kiện   MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  207.200.000 vnd 
    (không bao gồm 10% VAT)

III. GÓI 10 kWP

Solar Lắp Mái Ngói 

2

Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370  

Tủ Điện ASP  
Giám sát SL điện

Monitoring
Shine WIFI-S  



Inverter
GROWATT 15000TL3- S 

  Công suất    15,17 kW
  Số lượng tấm PV   41 tấm
  Diện tích lắp đặt   82 m
  Hiệu suất tấm PV   19,07 %
  Sản lượng điện   65 - 68 kWh/ngày nắng
  Inverter    GROWATT 15000TL3 - S
  Kiểu lắp đặt   Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP    Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    3 Pha 380/220VAC
  Phụ kiện    MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  303.400.000 vnd 
    (không bao gồm 10% VAT)

IV. GÓI 15 kWP

Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370  

Solar Lắp Mái Tole 

Tủ Điện ASP  
Giám sát SL điện

Monitoring
Shine WIFI-S  
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Inverter
GROWATT 20000TL3- S 

  Công suất    20,35 kW
  Số lượng tấm PV   55 tấm
  Diện tích lắp đặt   110 m
  Hiệu suất tấm PV   19,07 %
  Sản lượng điện   87,5-91,5 kWh/ngày nắng
  Inverter    GROWATT 20000TL3 - S
  Kiểu lắp đặt   Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP    Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    3 Pha 380/220VAC 
  Phụ kiện    MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  407.000.000 vnd 
    (không bao gồm 10% VAT)

V. GÓI 20 kWP

Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370  

Solar Lắp Mái Bê-tông 

Tủ Điện ASP  

2

Giám sát SL điện
Monitoring

Shine WIFI-S  



Inverter
GROWATT 30000TL3- S 

  Công suất    30,34 kW
  Số lượng tấm PV  82 tấm
  Diện tích lắp đặt   164 m
  Hiệu suất tấm PV  19,07 %
  Sản lượng điện  130-136 kWh/ngày nắng
  Inverter   GROWATT 30000TL3 - S
  Kiểu lắp đặt   Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP    Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    3 Pha 380/220VAC 
  Phụ kiện    MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  606.800.000 vnd 
    (không bao gồm 10% VAT)

VI. GÓI 30 kWP

Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370  

Solar Lắp Mái Bê-tông 

Tủ Điện ASP  

2

Giám sát SL điện
Monitoring

Shine WIFI-S  



Inverter
GROWATT 40000TL3- NS 

  Công suất    40,33 kW
  Số lượng tấm PV   109 tấm
  Diện tích lắp đặt   218 m
  Hiệu suất tấm PV   19,07 %
  Sản lượng điện   173-181 kWh/ngày nắng
  Inverter   GROWATT 40000TL3 - NS
  Kiểu lắp đặt  Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP   Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    3 Pha 380/220VAC 
  Phụ kiện    MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  806.600.000 vnd 
    (không bao gồm 10% VAT)

VII. GÓI 40 kWP

Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370  

Solar Lắp Mái Tole 

Tủ Điện ASP  

2

Giám sát SL điện
Monitoring

Shine WIFI-S  



Inverter
GROWATT 50000TL3- S 

  Công suất    50,32 kW
  Số lượng tấm PV   136 tấm
  Diện tích lắp đặt   272 m
  Hiệu suất tấm PV   19,07 %
  Sản lượng điện   216-226 kWh/ngày nắng
  Inverter   GROWATT 50000TL3 - S
  Kiểu lắp đặt  Mái tole
    Mái ngói
    Mái bê tông
  Tủ ASP    Bảo vệ 2 cấp AC, DC
    Chống sét lan truyền
    3 Pha 380/220VAC 
  Phụ kiện    MC4, Cáp, Terminal...
  Giám sát sản lượng điện  Growatt Server trên nền tảng
  hoạt động inverter Web và điện thoại
  Giá trọn gói  1.006.400.000 vnd
    (không bao gồm 10% VAT)

   VIII. GÓI 50 kWP

Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370  

Solar Lắp Mái Bê-tông 

Tủ Điện ASP  

2

Giám sát SL điện
Monitoring

Shine WIFI-S  


